	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /TTr-BTP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và quản lý công tác thi hành pháp luật (THPL) về XLVPHC là một lĩnh vực mang tính đặc thù và phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở mọi cấp chính quyền; có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền nhân thân của công dân và đến tất cả các doanh nghiệp. Việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các chức danh luật định (gồm 14 loại cơ quan và 183 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc sự quản lý của nhiều cơ quan khác nhau từ trung ương đến địa phương theo quy định tại các điều từ Điều 38 đến Điều 51 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Ngoài ra, còn có một lực lượng không nhỏ người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định trong các nghị định xử phạt vi phạm hành chính. 
Vì vậy, để quản lý có hiệu quả công tác THPL về XLVPHC, hoạt động kiểm tra công tác THPL về XLVPHC, cũng như xử lý những sai phạm phát sinh trong quá trình người có thẩm quyền xử lý hành chính thực thi công vụ là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác, minh bạch trong áp dụng pháp luật trong XLVPHC.
1. Cơ sở pháp lý

Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. 
Điều 24 Luật tổ chức Chính phủ quy định: Thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước. Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Điều 15 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định về trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của các Bộ, cơ quang ngang Bộ: Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Kiểm tra, thanh tra các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước cũng quy định về trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 
1.1. Về kiểm tra công tác THPL về XLVPHC

Điều 17 Luật XLVPHC quy định: Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác THPL về XLVPHC, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc THPL về XLVPHC. Khoản 7 Điều 17 của Luật XLVPHC giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Tại Điều 18 Luật XLVPHC cũng quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời đối với vi phạm của người có thẩm quyền XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của mình. 
1.2. Xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC

Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan là các văn bản quy định chung có tính chất khung (về trình tự, thủ tục…) để xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan không thể cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) trong từng lĩnh vực, vì vậy, trong từng lĩnh vực cụ thể, Chính phủ có thể cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong thi hành công vụ của lĩnh vực đó gắn với các chế tài xử lý tương ứng (khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc trên cơ sở quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
Trong lĩnh vực XLVPHC hiện nay cũng chưa có quy định từng hành vi vi phạm của cán bộ thì bị xử lý thế nào, ví dụ: Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cảnh cáo hay phải giáng chức; áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính thì bị khiển trách hay cảnh cáo; giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính thì bị có bị cách chức không…?
Do chưa có quy định về xử lý kỷ luật đối với vi phạm của cán bộ trong THPL về XLVPHC nên có thể dẫn đến tình trạng, cùng một hành vi vi phạm của cán bộ trong THPL về XLVPHC (ví dụ hành vi của người có thẩm quyền xử phạt giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý hành chính, không chuyển cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự - vi phạm điều cấm tại khoản 1 Điều 12 Luật XLVPHC) nhưng mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương áp dụng một chế tài xử lý khác nhau, có nơi áp dụng chế tài kỷ luật cảnh cáo, có nơi áp dụng chế tài khiển trách… Vì vậy, việc xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC, trong đó quy định cụ thể hành vi vi phạm nào bị áp vào chế tài xử lý kỷ luật nào là hết sức cần thiết, tạo nên sự thống nhất, minh bạch trong áp dụng pháp luật.
Như vậy, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chỉ quy định chung các vi phạm trong thi hành công vụ, nhưng không quy định hành vi vi phạm đặc thù của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ của từng lĩnh vực. Đối với lĩnh vực XLVPHC, do người có thẩm quyền XLVPHC có vai trò đặc biệt trong áp dụng pháp luật nên Luật XLVPHC đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong XLVPHC tại Điều 12 Luật XLVPHC như đã nêu trên. 

2. Về sự phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Việc xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC phù hợp với chủ trương, định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 nêu rõ: “Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chính phủ”. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng về THPL được nêu trong Nghị quyết là: “Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra công chức, công vụ. Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm mọi hành vi tham nhũng phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo pháp luật”. Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cũng nhấn mạnh: Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Có thể khẳng định, việc hoàn thiện pháp luật XLVPHC về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đáp ứng yêu cầu thể chế kịp thời, đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
3. Cơ sở thực tiễn

Thực tiễn kiểm tra công tác THPL về XLVPHC trong 05 năm vừa qua (kể từ thời điểm Luật XLVPHC có hiệu lực) cho thấy, các Bộ, ngành, địa phương còn rất lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện: Kiểm tra như thế nào, theo trình tự, thủ tục nào, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào để kiểm tra; các cơ quan tiến hành việc kiểm tra cũng như đối tượng được kiểm tra cũng tỏ ra lúng túng, không biết trách nhiệm của mình phải làm gì, đến đâu; các công việc liên quan đến sau kiểm tra là gì, có phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra không, việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra được thực hiện như thế nào…?

Về vấn đề xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của người có thẩm quyền trong thi hành công vụ, thông qua hoạt động kiểm tra thực tế và công tác theo dõi chung về XLVPHC trên toàn quốc, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, hệ thống và xác định được một số sai phạm phổ biến của người có thẩm quyền xử phạt như: Xử phạt không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung được giao; cố ý không ra quyết định xử phạt khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật… Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định, thời gian qua, Bộ Tư pháp cũng đã phải xử lý theo thẩm quyền một số vụ việc, trong đó có trường hợp người có thẩm quyền xử lý vụ việc vi phạm hành chính thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính không chính xác gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp, đặc biệt là một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận như “xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Đồng Nai”; vụ việc “quán cafe Xin chào, Thành phố Hồ Chí Minh”…
Một trong những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế nêu trên là do trong điều kiện hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể trình tự, thủ tục kiểm tra và xử ký kỷ luật trong THPL về XLVPHC. Do vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, việc xây dựng Nghị định cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan trong THPL về XLVPHC. 

2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Nghị định
2.1. Thể chế hóa quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật XLVPHC; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 
2.2. Phù hợp với chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế; tiếp thu có chọn lọc thông tin, kinh nghiệm quốc tế nhưng vẫn đáp ứng với thực tiễn quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
2.3. Quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch cho công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về XLVPHC, đồng thời, việc xây dựng Nghị định cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan trong THPL về XLVPHC.
2.4. Bảo đảm gắn kết đồng bộ giữa tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời với việc xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ về xử lý vi phạm hành chính.

2.5. Bảo đảm việc tham gia đóng góp ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự thảo văn bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đã triển khai các công việc sau:
1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC trình Chính phủ thông qua. Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số162/NQ-CP, trong đó có nội dung thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định, bao gồm 02 chính sách sau đây: 
- Chính sách 1: Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Chính sách 2: Hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm người có thẩm quyền trong THPL về XLVPHC.
2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 990/QĐ-BTP ngày 23/4/2019).
3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp với  Bộ, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định.
5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với dự thảo Nghị định.

Tính đến hết ngày …./…./2019, Bộ Tư pháp nhận được …..văn bản góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; …. văn bản góp ý của UBND, Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, văn bản góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (có Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).

6. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (từ ngày …./…./2019 đến ngày …./…./2019), Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (từ ngày …./…./2019 đến ngày …./…./2019) để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.

7. Ngày …./…./2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số …../BC-BTP ngày …./…./2019). 
8. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 05 chương và 31 Điều, cụ thể như sau:

1.1. Chương I: Những quy định chung.

1.2. Chương II: Kiểm tra việc THPL về XLVPHC.

1.3. Chương III: Trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra.

1.4. Chương IV: Xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC.
1.5. Chương V: Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản
2.1. Chương I dự thảo Nghị định: 
Quy định về những vấn đề chung như: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục đích kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC; nguyên tắc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC; khiếu nại, tố cáo trong kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC.

2.2. Chương II dự thảo Nghị định: 
Quy định cụ thể các nội dung liên quan đến kiểm tra việc THPL về XLVPHC: Căn cứ, thẩm quyền, nội dung, hình thức, cách thức, trình tự, thủ tục kiểm tra.

2.3. Chương III dự thảo Nghị định: 
Gồm 02 mục, quy định các nội dung liên quan đến trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, cụ thể là:

- Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra.

2.4. Chương IV dự thảo Nghị định: 
Quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong THPL về XLVPHC bị xem xét, áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng.

2.5. Chương V dự thảo Nghị định: 
- Quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định này, đồng thời bãi bỏ một số điều cụ thể quy định về kiểm tra tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thi hành Nghị định này.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
…………………………………….
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định; (6) Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018 (Nghị quyết số162/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ, trong đó có nội dung thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL 3b).
	 BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long
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